
1. DANH SÁCH CƠ SỞ DU HỌC BỊ ĐÌNH CHỈ ĐẠI DIỆN XIN CẤP VISA VÔ THỜI HẠN (Tổng số: 1 công ty) 

  
TÊN CƠ SỞ 

(TIẾNG ANH) 

 

TÊN CƠ SỞ  

(TIẾNG VIỆT) 

ĐỊA CHỈ 
ĐIỆN 

THOẠI 

SỐ THỨ TỰ TRONG 

DANH SÁCH CỦA BỘ 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆT NAM 

1 

DAYSTAR FOREIGN 

LANGUAGES AND 

KNOWLEDGE 

EDUCATION SCHOOL 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

HỢP TÁC QUỐC TẾ 

DAYSTAR 

78 BẾN NGHÉ, THÀNH 

PHỐ HUẾ, THỪA THIÊN 

HUẾ 

02343935729 NO. 01 - HUẾ 

 

2. CƠ SỞ DU HỌC BỊ ĐÌNH CHỈ ĐẠI DIỆN XIN CẤP VISA THÁNG 6 (Tổng số: 29 công ty) 

(1) Từ 01/06/2019 đến  01/12/2019 

  
TÊN CƠ SỞ  

(TIẾNG ANH) 

TÊN CƠ SỞ  

(TIẾNG VIỆT) 
ĐỊA CHỈ 

ĐIỆN 

THOẠI 

SỐ THỨ TỰ TRONG 

DANH SÁCH CỦA BỘ 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆT NAM 

1 KHÔNG CÓ 

TRUNG TÂM TƯ VẤN 

DU HỌC SADEKO - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ 

SAO KHUÊ 

LÔ 29 DỊCH VỤ 8, KHU 

ĐÔ THỊ TÂY NAM LINH 

ĐÀM, PHƯỜNG HOÀNG 

LIỆT, QUẬN HOÀNG 

MAI, HÀ NỘI 

02466811200 NO. 531 HÀ NỘI 

2 KHÔNG CÓ 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN GIÁO DỤC 

QUỐC TẾ BẢO CHUNG 

(BINCO) 

148 TRUNG KÍNH, 

PHƯỜNG YÊN HÒA, 

QUẬN CẦU GIẤY, HÀ 

NỘI 

02437737929 NO. 24 HÀ NỘI 

3 KHÔNG CÓ 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN GIÁO DỤC 

SEKAI 

SỐ 126 ĐƯỜNG LÝ TỰ 

TRỌNG, PHƯỜNG HÀ 

HUY TẬP, THÀNH PHỐ 

VINH, TỈNH NGHỆ AN 

02383 555 

000 
NO. 7 NGHỆ AN 

4 KHÔNG CÓ 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN JAVI 

210 ĐƯỜNG NGUYỄN 

CÔNG TRỨ, PHƯỜNG 

TÂN GIANG, THÀNH 

02393898088 NO. 2 HÀ TĨNH 



PHỐ HÀ TĨNH, TỈNH HÀ 

TĨNH 

5 
PLUS OVERSEAS 

STUDY CORPORATION 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU 

HỌC PLUS 

SỐ NHÀ 41, PHỐ VẠN 

BẢO, PHƯỜNG LIỄU 

GIAI, QUẬN BA ĐÌNH, 

HÀ NỘI 

02432321859 NO. 269 HÀ NỘI 

6 

AOZORA 

INTERNATIONAL 

MANPOWER JOINT 

STOCK COMPANY 

TRUNG TÂM TƯ VẤN 

DU HỌC MAYUMI HƯNG 

YÊN 

SỐ 2 ĐƯỜNG TÔ HIỆU, 

HIẾN NAM, THÀNH PHỐ 

HƯNG YÊN, TỈNH HƯNG 

YÊN 

0938918386 NO. 6 HƯNG YÊN 

7 KHÔNG CÓ 

TRUNG TÂM TƯ VẤN 

DU HỌC ĐĂNG KHOA - 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP ĐĂNG KHOA 

SỐ 5 NGÕ 251, PHỐ MAI 

DỊCH, QUẬN CẦU GIẤY, 

HÀ NỘI 

0963244799 NO. 290 HÀ NỘI 

8 KHÔNG CÓ 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI 

PHÁP GIÁO DỤC VÀ 

NHÂN LỰC TOÀN CẦU 

GEMS 

TẦNG 3, SỐ NHÀ 37, 

NGÕ 52 ĐƯỜNG PHẠM 

HÙNG, PHƯỜNG MỸ 

ĐÌNH, QUẬN NAM TỪ 

LIÊM, HÀ NỘI 

02432898888 NO. 223 HÀ NỘI 

9 KHÔNG CÓ 

TRUNG TÂM TƯ VẤN 

DU HỌC GIA LINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ TƯ VẤN GIA 

LINH 

TẦNG 5, SỐ 473, ĐƯỜNG 

NGUYỄN TRÃI, 

PHƯỜNG THANH XUÂN 

NAM, QUẬN THANH 

XUÂN, HÀ NỘI 

02439956759 NO. 495 HÀ NỘI 

10 KHÔNG CÓ 

TRUNG TÂM TƯ VẤN 

DU HỌC QUỐC TẾ T&T - 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN TƯ VẤN 

QUỐC TẾ T&T 

SỐ 5B, KHU TT A12 BỘ 

CÔNG AN, TỔ 7, 

PHƯỜNG DỊCH VỌNG, 

QUẬN CẦU GIẤY, HÀ 

NỘI 

0989349663 NO. 640 HÀ NỘI 

11 KHÔNG CÓ 

TRUNG TÂM TƯ VẤN 

DU HỌC TỰ TÚC PTM 

VIỆT NHẬT - CÔNG TY 

CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

NHÀ L1-1, TỔ 13, 

PHƯỜNG CẦU DIỄN, 

QUẬN NAM TỪ LIÊM, 

HÀ NỘI 

0989868259 NO. 683 HÀ NỘI 



GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG 

MẠI VIỆT NHẬT 

 

(2) Từ 20/05/2019 đến 20/11/2019 

  
TÊN CƠ SỞ 

(TIẾNG ANH) 

TÊN CƠ SỞ  

(TIẾNG VIỆT) 
ĐỊA CHỈ 

ĐIỆN 

THOẠI 

SỐ THỨ TỰ TRONG 

DANH SÁCH CỦA BỘ 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆT NAM 

1 

VIET SAIL 

INTERNATIONAL 

INVESTMENT JSC 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ QUỐC TẾ CÁNH 

BUỒM VIỆT 

SỐ 28 NGÕ 81 ĐƯỜNG 

LÁNG HẠ, PHƯỜNG 

THÀNH CÔNG, QUẬN 

BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI 

02435402344 KHÔNG CÓ 

 

(3) Từ 01/12/2018 ~ 31/05/2019_(Đã hủy bỏ) 

  
TÊN CƠ SỞ  

(TIẾNG ANH) 

TÊN CƠ SỞ 

(TIẾNG VIỆT) 
ĐỊA CHỈ 

ĐIỆN 

THOẠI 

SỐ THỨ TỰ TRONG 

DANH SÁCH CỦA BỘ 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆT NAM 

1 VINSTAR., JSC 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

VINA SAO VIỆT 

SỐ 19, HÀ NỘI, LÔ 6, TỔ 

23, KHU TÁI ĐỊNH CƯ 

PHƯỜNG LONG BIÊN, 

QUẬN LONG BIÊN, HÀ 

NỘI 

02466556689 NO. 222 HÀ NỘI 

2 

HIMAWARI JAPAN-

VIETNAMESE 

INTERNATIONAL 

COOPERATION INVEST 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

NHẬT - VIỆT HIMAWARI 

SỐ 79 PHỐ QUÁN GÁNH, 

XÃ NHỊ KHÊ, HUYỆN 

THƯỜNG TÍN, HÀ NỘI 

02433768801 NO. 307 HÀ NỘI 



3 

HIKARI VIETNAM 

INTERNATIONAL 

COOPERATION 

COMPANY LIMITED 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN HỢP TÁC 

QUỐC TẾ HIKARI VIỆT 

NAM 

SỐ 44, NGÕ 1, KTT ĐÀI 

PHÁT THANH MỄ TRÌ, 

PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN 

NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 

02435140220 NO. 520 HÀ NỘI 

4 
MINH ANH 

EDUCATION 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC MINH ANH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN PHÁT 

TRIỂN GIÁO DỤC VÀ 

NHÂN LỰC MINH ANH 

SỐ 14 KTT TẠP CHÍ 

CỘNG SẢN, PHƯỜNG 

TRUNG VĂN, QUẬN 

NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI 

02435544818 NO. 412 HÀ NỘI 

5 

VIET NAM HIKARI 

EDUCATION 

DEVELOPMENT JSC 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC THUỘC CÔNG TY 

CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

GIÁO DỤC HIKARI VIỆT 

NAM 

TẦNG 6 TÒA NHÀ VIỆT 

Á, SỐ 9 DUY TÂN, 

PHƯỜNG DỊCH VỌNG 

HẬU, QUẬN CẦU GIẤY, 

HÀ NỘI 

0977136424 NO. 91 HÀ NỘI 

 

(4) Từ 01/10/2018 ~ 31/03/2019_ (Đã hủy bỏ) 

  
 

TÊN CƠ SỞ 

(TIẾNG ANH) 

TÊN CƠ SỞ 

(TIẾNG VIỆT) 
ĐỊA CHỈ 

ĐIỆN 

THOẠI 

SỐ THỨ TỰ TRONG 

DANH SÁCH CỦA BỘ 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆT NAM 

1 

SONG HONG 

OVERSEAS STUDY 

CENTRE 

CÔNG TY TNHH ĐÀO 

TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC 

TẾ SÔNG HỒNG 

NO. 11/64 LANE 51 

LƯƠNG KHÁNH THIỆN, 

TƯƠNG MAI HOÀNG 

MAI, HÀ NỘI 

02436367850 NO. 214 HÀ NỘI 



2 

KOKI EDUCATION 

CONSULTANCY 

COMPANY LIMITED 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

DU HỌC KOKI  

SỐ NHÀ 8 NGÁCH 2 

NGÕ 477, ĐƯỜNG XUÂN 

ĐỈNH, BẮC TỪ LIÊM, 

HÀ NỘI 

02462972515 NO. 295 HÀ NỘI 

3 

TAM VIET 

COMMERCIAL 

SERVICE ONE 

MEMBER LIMITED 

COMPANY 

CÔNG TY TNHH 1 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TÂM VIỆT 

336 PHAN CHU TRINH - 

THÀNH PHỐ HUẾ - 

THỪA THIÊN HUẾ 

02343935867 NO. 3 HUẾ 

4 LIEN VIET THANH JSC 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG MẠI LIÊN VIỆT 

THÀNH 

A10 TT17 KĐT VĂN 

QUÁN, YÊN PHÚC, 

PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HÀ 

NỘI 

02437965136 NO. 167 HÀ NỘI 

5 
KJVC VIET NAM JOINT 

STOCK COMPANY 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KJVC VIỆT NAM 

TẦNG 3A, SỐ 138 TRẦN 

BÌNH, MỸ ĐÌNH 2, NAM 

TỪ LIÊM, HÀ NỘI 

02432321051 NO. 409 HÀ NỘI 

6 

MINH NHAT 

CONSULTING CO., LTD 

(MINH NHAT STUDY 

CONSULTANCY AND 

TRANSLATATION 

LLC) 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

DU HỌC & DỊCH THUẬT 

MINH NHẬT 

TẦNG 2 - SỐ 78, ĐƯỜNG 

PHAN ĐÌNH PHÙNG, TP. 

HÀ TĨNH, TỈNH HÀ 

TĨNH 

02393898666 NO. 3 HÀ TĨNH 

7 

NHAT HOANG 

JAPANESE LANGUAGE 

CENTER (NHAT 

HOANG 

INTERNATIONAL 

OVERSEAS STUDY 

JOINT STOCK 

COMPANY) 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU 

HỌC QUỐC TẾ NHẬT 

HOÀNG 

NO. 20 - LK1- VĂN PHÚ - 

PHÚC LA, HÀ ĐÔNG, HÀ 

NỘI 

02422118333 NO. 178 HÀ NỘI 



8 

NAM CHAU 

INVESTMENT AND 

MANPOWER SUPPLY 

JOINT STOCK 

COMPANY 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ CUNG ỨNG 

NHÂN LỰC NĂM CHÂU 

PHÒNG 8+9, TẦNG 8 

TÒA NHÀ A, KHU LIÊN 

HỢP PHÁT TRIỂN PHỤ 

NỮ HÀ NỘI, SỐ 7 TÔN 

THẤT THUYẾT, DỊCH 

VỌNG HẬU, CẦU GIẤY, 

HÀ NỘI 

2439906683 NO. 494 HÀ NỘI 

9 

NEWLIFE OVERSEAS 

EDUCATION 

CONSULTANT 

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU 

HỌC TỰ TÚC NEWLIFE 

A3P2 TẬP THỂ TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, 

DỊCH VỌNG HẬU, CẦU 

GIẤY, HÀ NỘI 

02466505033 NO. 38 HÀ NỘI 

10 

THAI NAM 

EDUCATION 

SERVICES LIMITED 

COMPANY 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 

GIÁO DỤC THÁI NAM 

96 NGUYỄN HỮU THỌ, 

HÒA THUẬN TÂY, HẢI 

CHÂU, ĐÀ NẴNG 

0914082215 NO. 24 ĐÀ NẴNG 

11 

TRUNG TAM GIAO 

DUC QUOC TE HA 

VIET/ TRUNG TAM 

DAO TAO QUOC TE HA 

VIET 

CÔNG TY TNHH ĐÀO 

TẠO VÀ CUNG ỨNG 

NHÂN LỰC QUỐC TẾ HÀ 

VIỆT  

806- 3/2 TO 9 - TICH 

LUONG - THAI NGUYEN 

CITY - THAI NGUYEN 

PROVINCE 

02086556699 KHÔNG CÓ  

12 

TRUONG MINH 

JAPANESE CENTER 

(TRUONG MINH 

EDUCATION 

CONSULTANT 

COMPANY LIMITED) 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

GIÁO DỤC TRƯỜNG 

MINH 

386 LẠC LONG QUÂN, 

TÂY HỒ, HÀ NỘI 
02437589705 NO. 230 HÀ NỘI 

 


